
  ĐV tính: đồng

Số TT Chỉ tiêu
Dự toán được 

giao
Ghi chú

A Dự toán thu

I Tổng số thu 368,714,500         

1  Gía dịch vụ 368,714,500         

 - Học phí 12,991,500              

 - Vệ Sinh 29,910,000              

 -  Dạy thêm, học thêm 218,952,000            

 - Câp bù học phí 106,861,000            

2 Thu hoạt động khác 

3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

4 Thu sự nghiệp khác 

Nguồn ngân sách nhà nước cấp

Nguồn năm trước chuyển sang

II Số thu nộp NSNN

1  Phí, lệ phí

 - Học phí

 - Xe đạp

 - Tuyển sinh

 - Xây dựng

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

4 Thu sự nghiệp khác 

Nguồn ngân sách nhà nước cấp

Nguồn học thêm

III Số được để lại chi theo chế độ 368,714,500         

1  Gía dịch vụ 368,714,500         

 - Học phí 12,991,500              

 - Vệ Sinh 29,910,000              

 -  Dạy thêm, học thêm 218,952,000            

 - Câp bù học phí 106,861,000            

2 Thu hoạt động khác 

4 Hoạt động sự nghiệp khác 

Nguồn ngân sách nhà nước cấp

Nguồn năm trước chuyển sang -                        

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 15,928,918,115       

I Loại 070-074 10,122,335,016       

1 Chi lương và các khoản đóng góp theo lương 9,086,658,738         
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2  Chi thanh toán cá nhân khác 382,282,100            

3    Chi hàng hoá dịch vụ 184,571,631            

4   Chi nghiệp vụ chuyên môn 218,224,547            

5     Chi mua sắm sửa chữa 250,598,000            

6 Chi khác

7   Chi khác không thường xuyên 5,806,583,099         

  + Chi thanh toán cá nhân 110,848,099            

 + Chi khác hỗ trợ ăn ở 4,104,024,000         

 + Chi hỗ trợ chi phí học tập 1,484,850,000         

 + Cấp bù miễn giảm học phí 106,861,000            

 + Hõ trợ trọ học

II Loại 280-283

1   Chi thanh toán cá nhân

2   Chi nghiệp vụ chuyên môn

II Loại 070 khoản 074

C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

1   Chi thanh toán cá nhân

2   Chi nghiệp vụ chuyên môn

3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn

4   Chi khác

Tủa Chùa, Ngày  tháng    năm 2024


